
I.A BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOÙAN II.A KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH
Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ QII/2010 Stt                                Chỉ tiêu                               Quí II / 2010 Lũy kế
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 270,194,300,030 310,344,344,284 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             101,044,238,083 185,858,603,663
1 Tiền và các khoản tương đương tiền                       27,493,626,686 79,351,484,284 2 Các khoản giảm trừ  doanh thu       90,400,620                                   90,400,620                                                                        
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                     67,390,245,000                              43,358,000,000 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ                 100,953,837,463 185,768,203,043
3 Các khoản phải thu ngắn hạn                            96,994,094,921 83,548,616,154 4  Giá vốn hàng bán                                                   82,728,696,910 152,240,263,642                                                              
4 Hàng tồn kho                                            65,519,784,267 89,250,338,699 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                    18,225,140,553 33,527,939,401
5 Tài sản ngắn hạn khác                                    12,796,549,156 14,835,905,147 6 Doanh thu hoạt động tài chính                                      5,081,699,176 5,858,861,055                                                                  
II TÀI SẢN DÀI HẠN 96,152,216,187 91,841,052,635 7 Chi phí hoạt động tài chính                                        1,204,847,378 2,233,978,142                                                                  
1 Các khoản phải thu dài hạn                                                   -                                                      - Trong đó : Chi phí lãi vay 59,248,157 283,689,827                                                                     
2  - Tài sản cố định                                         8 Chi phí bán hàng                                                   4,713,584,690 7,064,860,162                                                                  

 - Tài sản cố định hữu hình                               50,992,898,319 46,836,409,551 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       3,860,250,805 6,778,378,369                                                                  
3 Bất động sản đầu tư                                    -                                                   10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                           13,528,156,856 23,309,583,783
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                      45,109,945,964 44,759,945,964 11 Thu nhập khác                                                     235,598 93,429,704                                                                        
5 Tài sản dài hạn khác                                     49,371,904 244,697,120 12  Chi phí khác                                                      47,976,348 48,688,417                                                                        

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN             366,346,516,217 402,185,396,919 13 Lợi nhuận khác                                                    (47,740,750) 44,741,287
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                 13,480,416,106 23,354,325,070
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,182,944,913 3,120,794,540                                                                  

IV NỢ PHẢI TRẢ 40,110,574,327 61,981,114,892 16 Chi Phí Thuế TN Hõan Lại -                                                -                                                                                     
1 Nợ ngắn hạn                                              37,800,598,490 59,572,252,065 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                          11,297,471,193 20,233,530,530
2  Nợ dài hạn                                              2,309,975,837 2,408,862,827 18 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 568                                               1,042                                                                                
V VỐN CHỦ SỞ HỮU            326,235,941,890 340,204,282,027
1 Vốn chủ sở hữu                                           326,235,941,890 340,204,282,027 III.A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                              205,460,000,000 205,460,000,000 Stt CHỈ TIÊU Đơn vị tính Quí 2/2010
 - Thặng dư vốn cổ phần                                   125,088,478,451 125,088,478,451 1 Cơ cấu tài sản
 - Vốn khác của chủ sở hữu                                -                                                   -                                                   Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản % 77.2%
 - Cổ phiếu quỹ                                (10,285,954,920) (17,430,905,626) Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 22.8%
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản                        -                                                   -                                                   2 Cơ cấu nguồn vốn
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                             -                                                   3,134,551,513.00                            Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 15.4%
 - Các quỹ -                                                   -                                                   Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) % 84.6%
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                     3,718,627,159 23,952,157,689 3 Khả năng thanh tốn
 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản                            -                                                   -                                                   Khả năng thanh toán  nợ nhanh lần 3.6

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác                              -                                                   -                                                   Khả năng thanh toán  hiện hành lần 5.0
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi                               -                                                   -                                                   4 Tỷ suất lợi nhuận
 - Nguồn kinh phí                                         -                                                   -                                                    Lợi nhuận sau thuế/Tổng T ài Sản % 2.8%
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                      -                                                   -                                                    Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu % 11.2%

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 366,346,516,217 402,185,396,919  Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu % 3.3%
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